
CHÍNH PHỦ

TTAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S0152/2026/NĐ-CP
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

ĐẾN GỜ
Ngày... AS.IS12026 NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Thi hành án dân sự.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 22, Điều 34, Điều 38, điểm a

khoản 1 Điều 49, khoản 3 Điều 49, Điểu 50, Điều 51, khoản 9 Điều 53, khoản 6 và
khoản 7 Điều 54, khoản 3 Điều 55, khoản 2 Điều 56, Điều 58, Điều 59, Điều 61,

khoản 2 Điều 67, khoản 3 Điều 70, khoản 5 Điều 72, khoản 5 Điều 76, Điều 78,
điểm c khoản 2 Điều 82, Điều 84, khoản 2 Điều 85, điểm b khoản 1 Điều 86,

khoản 1 Điều 87, khoản 2 Điều 89, khoản 6 Điều 95; nội dung về chi phí, kinh

phí trong hoạt động thi hành án quy định tại Điều 9; biện pháp để tổ chức,
hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, giải

quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm tài chính từ ngân sách để thi hành án, nhiệm
vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự.

Điều 2. Đại diện trong thi hành án dân sự

1. Người đại diện cho đương sự trong thi hành án dân sự bao gồm người
đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể

là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, ghi rõ phạm vi, thời hạn và

nội dung ủy quyền trong giai đoạn thi hành án dân sự, có công chứng hoặc

chứng thực; trường hợp việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan thi hành án

dân sự thì văn bản ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự;

trường hợp ủy quyền của pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải do người đại
diện hợp pháp ký và đóng dầu của pháp nhân đó; trường hợp đương sự đang
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chấp hành hình phạt tù thì văn bản ủy quyền phải có xác nhận của trại giam,
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành
án hình sự cấp quân khu.

Từ thời điểm nhận được văn bản uỷ quyền, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp
hành viên thực hiện thông báo, các thủ tục thi hành án, giải quyết khiếu nại, kiến
nghị, phản ánh về vụ việc đang được thi hành án với người đại diện theo nội dung,
thời hạn, phạm vi ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khi chấm dứt hoặc thay đổi việc ủy quyền trước thời hạn ủy quyền thì
người ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan thi hành án dân sự.

3. Trường hợp đương sự ủy quyền cho nhiều người về cùng một nội dung
thì cơ quan thi hành án dân sự hướng dẫn đương sự xác định người được ủy
quyền làm việc với cơ quan thi hành án dân sự theo khoản 2 Điều này; trường
hợp đương sự không xác định người được ủy quyền thì cơ quan thi hành án dân

sự làm việc với một trong số những người được ủy quyền.
4. Việc ủy quyền khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thực hiện theo

quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả
kháng trong thi hành án dân sự

1. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng
mà đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn quy định tại khoån 2

Điều 34 của Luật Thi hành án dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tình trạng khẩn cấp được xác định theo quy định của Luật Tình trạng
khần cấp;

b) Trở ngại khách quan là trường hợp đương sự không nhận được bản án,

quyết định mà không phải do lỗi của họ; đương sự đi công tác ở vùng biên giới,
hải đảo hoặc phải thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

mà không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn; đương sự bị tai nạn, ốm nặng đến
mức mất khả năng nhận thức hoặc chết mà chưa xác định được người thừa kế;
tổ chức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, kết thúc hoạt động, sắp xếp lại,

chuyển đổi hình thức, chuyển giao bắt buộc, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần,
phần vốn góp mà chưa xác định được tổ chức, cá nhân mới có quyền yêu cầu thi
hành án hoặc do lỗi của cơ quan xét xủ, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan, cá

nhân khác dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn;

c) Sự kiện bất khả kháng là trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh mà

không thuộc trường hợp tình trạng khẩn cấp quy định tại điểm a khoản này.

2. Tài liệu chứng minh xảy ra tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự

kiện bất khả kháng là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc dữ liệu điện tử,
bao gồm:

a) Đối với trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp thì tài liệu chứng minh là

văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban bố, công bố theo quy định của Luật
Tình trạng khẩn cấp;
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b) Đối với trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng
hoặc đương sự chết mà chưa xác định được người thừa kế hoặc trở ngại khách
quan xảy ra tại địa phương nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải
có xác nhận của Uy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú cuối cùng hoặc
nơi cư trú khỉ xảy ra tình trạng khần cấp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại
khách quan, trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản này;

c) Đối với trường hợp tai nạn, ốm nặng đến mức mất khả năng nhận thức
nên không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có hồ sơ bệnh ắn hoặc bản

sao hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở
lên và tài liệu kèm theo, nếu có;

d) Đối với trường hợp do yêu cầu công tác nên không thể yêu cầu thi hành

án đúng hạn thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc giấy cử
đi công tác của cơ quan, đơn vị đó;

đ) Đối với trường hợp do lỗi của cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án nên

không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận của cơ quan đã ra

bản án, quyết định, cơ quan thi hành án có thẩm quyền;

e) Đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, kết thúc hoạt

động, sắp xếp lại, chuyển đổi hình thức, chuyển giao bắt buộc, chuyển nhượng
toàn bộ cổ phần, phần vốn góp thì phải có văn bản hợp pháp chứng minh thời

gian chưa xác định được tổ chức, cá nhân mới có quyền yêu cầu thỉ hành án;

g) Đối với các trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan khác dẫn
đến không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn thì phải có xác nhận của cơ quan

có thẩm quyền hoặc tài liệu hợp pháp khác để chứng minh.

3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thể hiện rõ địa điểm,

nội dung và thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng hoặc

trở ngại khách quan dẫn đến việc đương sự không thể yêu cầu thi hành ấn

đúng hạn.

4. Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được áp dụng để xác định
tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng trong các

trường hợp khác quy định tại Luật Thi hành án dân sự và Nghị định này.

Điều 4. Cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự

1. Cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ

liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và

cơ sở dữ liệu khác. Việc kết nối, chia sẻ được thực hiện theo quy định  của pháp
luật về dữ liệu, giao dịch điện tử và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo

vệ dữ liệu cá nhân.
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2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục, định dạng dữ liệu và yêu
cầu kỹ thuật bảo đảm kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự

với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu
chuyên ngành và cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân cấp
tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc quyền quản lý để bảo

đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác thi hành án dân sự theo
hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Môi trường số trong thi hành án dân sự

1. Các phương tiện thực hiện trên môi trường số trong thi hành án dân sự

bao gồm:

a) Nền tảng số thi hành án dân sự;

b) Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành

chính tập trung của Bộ Tư pháp;

c) Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID);

d) Cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thi hành án dân sự,
cơ quan thi hành án dân sự;

đ) Thư điện tử và phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơcơ quan thi hành án dân sự sử dụng một
hoặc nhiều phương tiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Nền tảng số thi hành án dân sự

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng số thi

hành án dân sự phục vụ hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành

chính, quản lý tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên.

Việc xây dựng, vận hành nền tảng số thi hành án dân sự được thực hiện
thông qua đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thuê phần mềm, thuê nền

tảng số, thuê theo số lượng tài khoản người dùng hoặc các hình thức khác theo

quy định của pháp luật.

2. Nền tảng số thi hành án dân sự được triển khai tập trung, thống nhất,
bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự

phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp,

cơ quan thi hành án dân sự, Thừa hành viên.
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3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này được bảo đảm
từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc quản lý, sử
dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước,
đầu tư công, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp
công nghệ số và pháp luật khác có liên quan.

Chương II

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mục 1

THỦ TỤC CHUNG

Điều 7. Giao, nhận bản án, quyết định

1. Việc giao, nhận bản án, quyết định được thực hiện trực tiếp, trên môi
trường số hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

2. Trường hợp bản án, quyết định được gửi trên môi trường số thì thời
điểm xác định cơ quan thi hành án dân sự nhận bản án, quyết định là thời điểm
phương tiện điện tử ghi nhận việc tiếp nhận thành công các dữ liệu đầy đủ và

hợp lệ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Trường hợp nhận trực tiếp bản án, quyết định hoặc thông qua dịch vụ
bưu chính thì việc giao, nhận phải có chữ ký của bên giao, bên nhận trong số

nhận bản án, quyết định; thời điểm nhận bản án, quyết định là ngày cơ quan thi
hành án dân sự ký nhận.

4. Khi nhận bản án, quyết định, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra,

vào sổ nhận bản án, quyết định.

Sổ nhận bản án, quyết định phải thể hiện số thứ tự, ngày, tháng, năm, hình

thức nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và
tên cơ quan ra bản án, quyết định; tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có
liên quan.

Điều 8. Chủ động ra quyết định thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra một quyết định thi
hành án đối với mỗi người phải thi hành án, trừ các trường hợp sau đây:

a) Trả lại tiền, tài sản thì ra một quyết định thi hành án đối với người được
trả lại tiền, tài sản đó;

b) Thi hành khoản tịch thu, sung quỹ nhà nước, tiêu hủy vật chứng, tài sản

tạm giữ mà không xác định người phải thi hành án thì ra một quyết định thi
hành án đối với các khoản đó;
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c) Các khoản phải thi hành quy định tại điểm a và điểm b khoản này có
liên quan đến cùng một vật chứng, tài sản tạm giữ thì ra chung một quyết định
thi hành án liên quan đến vật chứng, tài sản đó;

d) Thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới hoặc nghĩa vụ chung thì ra một quyết
định thi hành án chung cho những người có quyền, nghĩa vụ;

đ) Một người vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ thì ra một quyết định thi hành
án đối với người đó;

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản thu khác cho Nhà nước thuộc diện cơ quan thi hành án dân
sự chủ động ra quyết định thi hành án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 33 của

Luật Thi hành án dân sự bao gồm: khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà

nước; khoản bồi thường cho Nhà nước, cơ quan Nhà nước hoặc doanh nghiệp
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong các vụ án xâm phạm trật tự quản
lý kinh tế, tham nhũng; khoản thu nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.

3. Đối với bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính, Thủ trưởng

cơ quan thị hành án dân sự chỉ thụ lý và ra quyết định thi hành án đối với phần
nghĩa vụ về tài sản, gồm: án phí; bồi thường thiệt hại; trả lại tiền, tài sản; giao lại
đất được tuyên cụ thể trong bản án, quyết định của Tòa án. Những nội dung khác

của bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ tụng
hành chính.

4. Trường hợp bản án, quyết định tuyên xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ để
bảo đảm thi hành án mà không tuyên để bảo đảm cho một nghĩa vụ cụ thể thì nội
dung xử lý vật chứng, tài sản đó được đưa vào quyết định thi hành án chủ động,
trừ trường hợp đã có quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với nội dung này.

Trường hợp bản án, quyết định chỉ có nội dung tuyên hủy bỏ lệnh hoặc
quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời trước đó
của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động

quyết định thi hành án theo nội dung bản án, quyết định và thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Thi hành án dân sự.

ra

Điều 9. Yêu cầu thi hành án

1. Đương sự thực hiện việc yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án

dân sự có thẩm quyền bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi yêu cầu trên môi trường số qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, ứng
dụng VNeID hoặc phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp nộp đơn yêu cầu hoặc trình bày bằng lời nói. Trường hợp trình

bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội
dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản, chữ ký
hoặc điểm chỉ của người yêu cầu; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu;
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c) Gửi đơn yêu cầu qua dịch vụ bưu chính;

d) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu thi hành án phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thông tin của người yêu cầu, người được thi hành án, người phải thi
hành án, bao gồm: họ, tên; địa chỉ; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân,

số định danh cơ quan, tổ chức; mã số doanh nghiệp, hợp tác xã, số điện thoại
(nếu có);

b) Ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án;

c) Tên cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu;

d) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra bản án, quyết định;

đ) Các khoản yêu cầu thi hành;

e) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án

(nếu có);

g) Trường hợp người yêu cầu là người được thi hành án thì ghi rõ số tài

khoản ngân hàng để nhận tiền (nếu có);

h) Trường hợp yêu cầu thi hành án bằng hình thức quy định tại điểm a

khoản 1 Điều này thì phải thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
về hình thức yêu cầu trên phương tiện đó; trường hợp yêu cầu thi hành án bằng
hình thức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì phải có chữ ký

hoặc điểm chỉ của người yêu cầu; nếu là pháp nhân thì phải có chữ ký của người
đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân đó;

i) Bản án, quyết định; tài liệu liên quan (nếu có). Trường hợp yêu cầu thi
hành phán quyết trọng tài thì phải cung cấp thông tin, tài liệu về việc Tòa án

thụ lý đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài hoặc việc đăng ký phán quyết trọng
tài vụ việc hoặc thông tin, tài liệu khác chứng minh giá trị áp dụng, hiệu lực thi

hành của phán quyết trọng tài theo quy định.

3. Ngày yêu cầu thi hành án là ngày gửi yêu cầu thành công trên các
phương tiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; ngày cơ quan thi hành án

dân sự nhận đơn hoặc lập biên bản trong trường hợp quy định tại điểm b khoản

1 Điều này hoặc ngày được ghi trên dấu của doanh nghiệp bưu chính nơi gửi

trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải cấp
phiếu nhận yêu cầu. Cơ quan thi hành án dân sự chỉ vào sổ nhận yêu cầu thi

hành án khi nội dung yêu cầu thi hành án và các tài liệu kèm theo chính xác,
đầy đủ theo quy định.
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5. Trường hợp bản án, quyết định tuyên thực hiện nghĩa vụ thi hành theo
định kỳ hoặc theo các thời hạn khác nhau thì khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án

đối với các kỳ tiếp theo, cơ quan thi hành án dân sự khai thác bản án, quyết
định đã tiếp nhận để ra quyết định thi hành án và lập hồ sơ thi hành án, tổ chức
thi hành án theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp nội dung yêu cầu thi hành án và các tài liệu kèm theo chưa

chính xác, chưa đầy đủ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận

yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thông báo để người yêu cầu sửa đổi hoặc
cung cấp bổ sung.

7. Cơ quan thi hành án dân sự không được từ chối yêu cầu thi hành án
trong các trường hợp sau đây:

a) Giao quyền sở hữu, sử dụng, quản lý tài sản mà tại thời điểm yêu cầu
thỉ hành án, người được thi hành án không được trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản;

b) Giao quyền nuôi dưỡng người chưa thành niên mà tại thời điểm yêu cầu

thi hành án, người được thi hành án không được trực tiếp nuôi dưỡng;

c) Giao quyền thăm nom, chăm sóc người chưa thành niên, người mất năng
lực hành vi dân sự, người không có khả năng lao động mà tại thời điểm yêu cầu
thi hành án, người được thi hành án không trực tiếp nuôi dưỡng, thăm nom,
chăm sóc;

d) Nội dung yêu cầu đã được cơ quan thi hành án dân sự gửi lại yêu cầu thi

hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Thi hành án dân sự.

8. Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
mà cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thi hành án đối với khoản tiền, tài sản

thuộc sở hữu nhà nước không yêu cầu thi hành án thì cơ quan, tồ chức quản lý
trực tiếp hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
đó có trách nhiệm chỉ đạo việc yêu cầu thi hành án.

Điều 10. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Đối với bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ thi hành theo định kỳ hoặc theo

thời hạn thì thời hiệu yêu cầu thi hành án được áp dụng cho từng định kỳ hoặc từng
thời hạn kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

2. Trường hợp do tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại

khách quan dẫn đến việc không thể yêu cầu thi hành án trong thời hiệu thì

đương sự có quyền đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm
quyền xem xét, quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu

thi hành án quá hạn.
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Việc yêu cầu thi hành án quá hạn được thực hiện theo quy định tại Điều 9

Nghị định này, nêu rõ lý do, kèm theo bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc
dữ liệu điện tử các tài liệu chứng minh quy định tại Điều 3 Nghị định này về lý
do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn để đối chiếu.

3. Trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc

người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi
hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự

không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án mà chỉ ra quyết
định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp; lập biên

bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do người phải thi hành án, người được ủy quyền
hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà người được thi

hành án không đến nhận tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục

sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, xử lý tài sản để thi hành nghĩa vụ mà

họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có.

Điều 11. Ra quyết định thi hành án theo yêu cầu

1. Thủ trưởng cơcơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án

theo yêu cầu đối với mỗi người phải thi hành án, trừ các trường hợp sau đây:

a) Bản án, quyết định tuyên nhiều người được nhận chung một tài sản, một
khoản tiền cụ thể; chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn
hoặc tuyên các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản nhưng chỉ có

một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì ra một quyết định thi hành án

theo nội dung bản án, quyết định;

b) Thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì ra một quyết định thi hành án
chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới. Trường hợp người phải

thi hành án yêu cầu thi hành án và tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án thì ra

một quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án tương ứng với khoản

tiến, tài sản họ tự nguyện nộp. Người phải thi hành án vẫn có trách nhiệm liên

đới thi hành nghĩa vụ còn lại theo bản án, quyết định.

2. Đối với bản án, quyết định có ấn định một thời hạn cụ thể để thực hiện
toàn bộ nghĩa vụ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định
thi hành án khi nghĩa vụ đã đến hạn, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận

khác. Đối với bản án, quyết định ấn định nghĩa vụ được thực hiện theo nhiều

thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định
thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn.

Đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hẳng tháng, quý thì

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với
những nghĩa vụ đã đến hạn hoặc sẽ đến hạn trong năm thi hành án. Quá trình



10

thi hành án, người có nghĩa vụ chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ đến hạn trừ
trường hợp người có nghĩa vụ tự nguyện thi hành cả nghĩa vụ chưa đến hạn.
Khi có bản án, quyết định của Tòa án chấp nhận yêu cầu của đương sự về thay

đổi mức cấp dưỡng mà vụ việc đang được cơ quan thi hành án dân sự tổ chức

thi hành thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết
định thi hành án đã ban hành và ra quyết định thi hành án theo mức cấp dưỡng
mới. Việc thay đổi mức cấp dưỡng được thực hiện bắt đầu từ thời điểm được
xác định tại bản án, quyết định mới của Tòa án, trừ trường hợp các bên có thỏa
thuận khác.

Trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc thi hành một lần đối với toàn
bộ nghĩa vụ theo định kỳ hoặc theo nhiều thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ
quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án cho toàn bộ nghĩa vụ.

Trường hợp thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng theo định kỳ hoặc theo thời hạn
mà cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác thi hành án thì cơ quan thi hành án

dân sự nhận ủy thác có thẩm quyền ra quyết định thi hành án đối với các kỳ,
thời hạn tiếp theo.

3. Việc ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án trong

vụ án hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Tòa

án về việc không tiếp tục tạm đình chỉ thi hành quyết định cống nhận và cho thỉ

hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án

dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án.

Điều 12. Quyết định thi hành án, hồ sơ thi hành án

1. Quyết định thi hành án phải có các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

b) Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan ra bản án, quyết định;

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án, người phải thi hành án và số
định danh cá nhân, số định danh của cơ quan, tổ chức, mã số doanh nghiệp, hợp
tác xã (nếu có);

d) Nghĩa vụ phải thi hành;

đ) Thời hạn tự nguyện thi hành án;

e) Chỉ dẫn để nộp tiền thi hành án (nếu có), hình thức thông báo thi hành án;

g) Nội dung khác có liên quan.
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2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Chấp hành

viên lập hồ sơ thi hành án.

Quyết định thi hành án, quyết định xử lý tài sản ủy thác là căn cứ để lập
hồ sơ thi hành án. Mỗi quyết định thi hành án hoặc mỗi quyết định xử lý tài sản
ủy thác lập thành một hồ sơ thi hành án.

Hồ sơ thi hành án phải thể hiện toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án, quá

trình xử lý tài sản ủy thác của Chấp hành viên, lưu giữ tất cả các tài liệu đã,

đang thực hiện và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hồ sơ
thi hành án được thể hiện dưới dạng hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử theo quy
định của pháp luật.

Điều 13. Thay đổi Chấp hành viên

1. Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp
sau đây:

a) Có căn cứ cho rằng Chấp hành viên thực hiện các hành vi bị nghiêm

cẩm quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Thi hành án dân sự;

b) Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó.

2. Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên phải gửi Thủ trưởng cơ quan thi hành

án dân sự đang thụ lý vụ việc, nêu rõ lý do và căn cứ của việc yêu cầu thay đổi

Chấp hành viên.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thay đổi
Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định việc

thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không thay đổi Chấp hành viên thì trả lời

bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do.

Điều 14. Thỏa thuận thi hành án

1. Trường hợp đương sự thỏa thuận trước khi yêu cầu thi hành án hoặc đã

yêu cầu nhưng cơ quan thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án thì

thỏa thuận đó phải lập thành văn bản nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa

thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia thỏa thuận. Đương sự có

nghĩa vụ tự thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận.

Trường hợp các bên không thực hiện đúng thỏa thuận mà thời hiệu yêu
cầu thi hành án vẫn còn thì có quyền yêu cầu thì hành án đối với phần nghĩa vụ

chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.
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2. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án,
đương sự vẫn có quyền thỏa thuận thi hành án. Việc thoả thuận về thi hành án

phải có sự tham gia của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến
nội dung thỏa thuận. Trường hợp đương sự thỏa thuận về việc đình chỉ thi hành
án sau thời điểm tài sản đã được đấu giá thành hoặc đã bán cho chủ sở hữu

chung, người được quyền ưu tiên mua hoặc người được thi hành án đã đồng ý
nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án mà chưa giao được tài sản cho họ thì
việc thỏa thuận còn phải được sự đồng ý của người trúng đấu giá, người mua
tài sản hoặc người nhận tài sản.

3. Văn bản thỏa thuận về thi hành án phải được gửi cho Chấp hành viên.
Khi đương sự có yêu cầu, Chấp hành viên chứng kiến việc thỏa thuận về thi
hành án và ký tên vào văn bản thỏa thuận.

Đương sự phải chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận không vi phạm
điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc
nhằm trốn tránh phí thi hành án.

Trường hợp phát hiện thỏa thuận vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã

hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của

người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án hoặc không đúng thành phần
thì Chấp hành viên có quyền không công nhận thỏa thuận hoặc từ chối chứng kiến
thỏa thuận nhưng phải nêu rõ lý do và tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định.

Việc chứng kiến thỏa thuận được thực hiện tại trụ sở cơ quan thi hành án dân
sự. Đối với các trường hợp thỏa thuận giao quyền sử dụng đất, giao nhà, tài sản

gắn liền với đất; giao quyền nuôi dưỡng người chưa thành niên; giao quyền thăm

nom, chăm sóc người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người

không có khả năng lao động hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật thì

Chấp hành viên chứng kiến ngoài trụ sở cơ quan nếu đương sự yêu cầu.

4. Trường hợp các bên không tự nguyện thực hiện theo đúng nội dung đã

thỏa thuận thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ nội dung quyết định thi hành án
và kết quả đã thi hành theo thỏa thuận, đề nghị của đương sự để tổ chức thi hành.

5. Trường hợp đương sự thỏa thuận hoặc người được thi hành án yêu cầu

đình chỉ một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án

dân sự chỉ ra quyết định đình chỉ thi hành án sau khi các đương sự đã nộp các

khoản phí, chi phí thi hành án theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm
thỏa thuận hoặc yêu cầu đình chỉ.

6. Trường hợp người phải thi hành án thỏa thuận với người được thi hành

án về việc giao tài sản cho người được thi hành án để trừ vào tiền thi hành án

thì Chấp hành viên lập biên bản về việc giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để
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Chấp hành viên giao tài sản theo thỏa thuận và xác định thứ tự ưu tiên thanh

toán. Chi phí giao tài sản và các chi phí cần thiết khác theo quy định của pháp
luật do người phải thi hành án chịu.

Điều 15. Thông báo thi hành án trên môi trường số

1. Thông báo về thi hành án được thực hiện trên môi trường số, trừ trường

hợp quy định tại các Điều 16, 17, 18 và 19 Nghị định này.

2. Thông báo trên môi trường số được thực hiện thông qua ứng dụng
VNeID. Ngày ứng dụng VNeID báo đã gửi là ngày thông báo hợp lệ.

3. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm truy

cập ứng dụng VNeID để nhận thông báo về thi hành án và thực hiện quyền,
nghĩa vụ của mình.

4. Cơ quan quân lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm tích hợp,

bảo mật, kết nối và chia sẻ các thông báo về thi hành án trên ứng dụng VNeID.

5. Trường hợp đương sự đề nghị thông báo trên phương tiện điện tử khác
thì cơ quan thi hành án dân sự có thể thông báo đồng thời trên phương tiện đó.

Điều 16. Thông báo thi hành án qua văn phòng thi hành án dân sự

hoặc đoanh nghiệp bưu chính hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc

cơ quan thi hành án dân sự giao trực tiếp cho người được thông báo

1. Thông báo qua văn phòng thi hành án dân sự hoặc doanh nghiệp bưu
chính hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc cơ quan thi hành án dân sự giao

trực tiếp cho người được thông báo khi thuộc một trong các trường hợp sau đầy:

a) Không xác định được số định danh của người được thông báo nhưng
xác định được địa chỉ của người đó;

b) Thông báo quyết định thi hành án, trừ trường hợp quy định tại Điều 18
và Điều 19 Nghị định này;

c) Người được thông báo chứng minh không thể tiếp cận việc thông báo
trên môi trường số;

d) Người được thông báo có yêu cầu và chịu chỉ phí.

2. Người trực tiếp thực hiện việc thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều
này, bao gồm:

a) Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án;

b) Nhân viên bưu chính; Thừa hành viên; người được cơ quan thi hành án

dân sự ủy quyền; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng khu phố, trưởng thôn, làng, ấp,
bản, khóm, buôn, phum, sóc; công chức, công an cấp xã hoặc Thủ trưởng cơ

quan, đơn vị nơi người được thông báo có địa chỉ, cư trú, công tác.
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3. Khi thông báo trực tiếp cho cá nhân, văn bản thông báo phải được giao
trực tiếp cho người đó.

Trường hợp người được thông báo vắng mặt thì văn bản thông báo được
giao cho một trong số những người có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú
với người đó. Người thông báo phải lập biên bản ghi rõ họ tên của người nhận
thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được thông báo; cam kết
giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được thông báo. Biên bản có chữ

ký của người nhận và người giao thông báo. Ngày lập biên bản là ngày được
thông báo hợp lệ.

Trường hợp người được thông báo không có người có đủ năng lực hành vi

dân sự cùng cư trú hoặc có nhưng người đó từ chối nhận văn bản thông báo
hoặc người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về thì người
thực hiện thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được thông báo,

có chữ ký của người chứng kiến và thực hiện việc niêm yết công khai theo quy

định tại Điều 17 Nghị định này.

Trường hợp người được thông báo đã chuyển đến địa chỉ mới và cung cấp
địa chỉ mới cho cơ quan thi hành án dân sự thì thông báo theo địa chỉ mới của

người được thông báo. Trường hợp người được thông báo không cung cấp địa
chỉ mới cho cơ quan thi hành án dân sự thì việc thông báo theo địa chỉ xác định

trước đó được coi là hợp lệ.

4. Khi thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức, văn bản thông báo phải
được giao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách
nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức đó và phải được những người này ký

nhận. Trường hợp cơ quan, tổ chức được thông báo có người đại diện tham gia
việc thi hành án hoặc cử người đại diện nhận văn bản thông báo thì những người

này ký nhận văn bản thông báo. Ngày ký nhận là ngày được thông báo hợp lệ.

5. Địa chỉ gửi qua dịch vụ bưu chính và địa chỉ giao trực tiếp là địa chỉ của
người được thông báo theo bản án, quyết định; theo kết quả xác minh hoặc do

đương sự cung cấp.

6. Việc thông báo phải lập thành biên bản. Trường hợp người nhận thông báo

từ chối, không ký nhận hoặc điểm chỉ thì nội dung này phải được ghi vào biên bản,

có chữ ký của người chứng kiến. Ngày lập biên bản là ngày thông báo hợp lệ.

7. Người trực tiếp thực hiện việc thông báo quy định tại khoản 2 Điều này

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện thủ tục thông báo theo

quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 17. Niêm yết công khai

1. Việc niêm yết công khai văn bản thông báo khi thuộc một trong các
trường hợp sau đây:

a) Không xác định được số định danh của người được thông báo và không
rõ địa chỉ của người được thông báo;
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b) Không thực hiện được thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 16
Nghị định này;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản thông báo được niêm yết tại các địa điểm sau đây:

a) Uy ban nhân dân cấp xã hoặc trụ sở khu phố, tổ dân phố, trụ sở nhà văn

hóa thôn, làng, ấp, bản, khóm, buôn, phum, sóc nơi người được thông báo cư
trú, có trụ sở hoặc cư trú, có trụ sở cuối cùng; trường hợp không xác định được

nơi người được thông báo cư trú, có trụ sở hoặc cư trú, có trụ sở cuối cùng thì

niêm yết tại cocơ quan thi hành án dân sự;

b) Nơi cự trú, có trụ sở hoặc nơi cư trú, có trụ sở cuối cùng của người được
thông báo (nếu có).

3. Việc niêm yết công khai phải lập thành biên bản, ghi rõ ngày, tháng,
năm niêm yết; số, ngày, tháng, năm, tên của văn bản thông báo; có chữ ký của

người chứng kiến.

Ngày niêm yết là ngày thông báo hợp lệ. Thời hạn niêm yết công khai văn
bản thông báo là 07 ngày kể từ ngày niêm yết.

Điều 18. Thông báo thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng

1. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi

thông báo quyết định thi hành án trong vụ việc có nhiều đương sự do Thủ
trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định; trường hợp pháp luật có quy định
hoặc khi người được thông báo có yêu cầu và chịu chi phí.

Ngoài ra, việc thông báo thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng có

thể được công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thi hành án dân sự.

2. Trường hợp xác định được người được thông báo đang có mặt tại địa

phương nơi cư trú, có trụ sở thì việc thông báo được thực hiện trên báo ngày
trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền hình của tỉnh, thành

phố của địa phương đó hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

Trường hợp xác định được người được thông báo không có mặt tại địa

phương nơi cư trú, có trụ sở hoặc không xác định được người được thông báo
đang có mặt tại địa phương nơi cư trú, có trụ sở thì việc thông báo được thực

hiện trên báo ngày trong hai số liên tiếp hoặc trên đài phát thanh, đài truyền
hình của trung ương hai lần trong 02 ngày liên tiếp.

3. Ngày thực hiện việc thông báo lần hai trên phương tiện thông tin đại

chúng là ngày được thông báo hợp lệ.
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Điều 19. Thông báo trong trường hợp xác định được địa chỉ của người
được thông báo ở nước ngoài

1. Trường hợp người được thông báo không ở Việt Nam mà xác định được

địa chỉ của họ ở nước ngoài thì việc thông báo quyết định thi hành án được thực

hiện trên môi trường số, đồng thời thông báo theo một trong các hình thức quy

định tại các điểm b, c, d và đ khoản 4 Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.
Thời điểm thông báo hợp lệ thực hiện theo quy định tại các Điều 15, 16 và 18
Nghị định này.

Từ lần thông báo thứ hai trở đi, cơ quan thi hành án dân sự lựa chọn một
trong các hình thức quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự

để thực hiện.

2. Trường hợp thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự thì hết thời hạn 03

tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ tương trợ tư pháp hợp lệ cho cơ quan

có thẩm quyền ở nước ngoài mà không có kết quả, cơ quan thi hành án dân sự

có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp đôn đốc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
thực hiện việc tương trợ tư pháp về dân sự.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ tương trợ tư

pháp hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài mà nhận được đủ kết quả

theo yêu cầu thì ngày nhận được kết quả là ngày thông báo hợp lệ. Trình tự, thủ

tục yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp thực hiện theo quy định của điều ước

quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật về tương trợ tư pháp về dân sự.

3. Trường hợp hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ

tương trợ tư pháp hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài mà không
nhận được đủ kết quả theo yêu cầu hoặc có thông báo về việc không thực hiện

được việc tương trợ tư pháp hoặc không thực hiện được việc thông báo theo

quy định tại các điểm c, d và đ khoản 4 Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự

thì việc thông báo được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp là ngày thông báo

hợp lệ.

Điều 20. Gửi, nhận văn bản về thi hành án

1. Việc gửi, nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án dân sự

được thực hiện trên môi trường số. Trường hợp cơ sở dữ liệu về thi hành án

dân sự đã kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác thì việc gửi, nhận văn bản,

hồ sơ, tài liệu có thể được thực hiện bằng thông điệp dữ liệu theo quy định của

pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Trường hợp không gửi, nhận được văn bản, hồ sơ, tài liệu trên môi
trường số thì thực hiện như sau:
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a) Các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi

hành án được gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức chuyển phát nhanh, có báo

phát hoặc do Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án giao trực tiếp;

b) Các văn bản, hồ sơ, tài liệu khác được thực hiện qua dịch vụ bưu chính

hoặc được giao trực tiếp.

3. Trường hợp Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án giao

trực tiếp văn bản, hồ sơ, tài liệu cho người đại diện theo pháp luật hoặc người

chịu trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức thì việc giao, nhận phải
được lập thành biên bản, có chữ ký của Chấp hành viên, công chức làm công

tác thi hành án và người nhận; trường hợp người nhận không ký hoặc không nhận

thì nội dung này phải được ghi vào biên bản, có chữ ký của người chứng kiển.

Điều 21. Xác minh điều kiện thi hành án

1. Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên xác minh cụ thể

thông tin về tài sản, thu nhập; số định danh cá nhân, tình trạng hôn nhân; số

định danh của cơ quan, tổ chức, mã số doanh nghiệp, hợp tác xã; trụ sở, nơi

thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại và các thông tin cần thiết khác về điều
kiện thi hành án.

2. Việc xác minh trên môi trường số được thực hiện thông qua nền tảng số
thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự được kết nối với các Cơ

sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

và cơ sở dữ liệu khác hoặc phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng; tài sản mà pháp

luật quy định về điều kiện chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng thì Chấp
hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử

dụng đất; điều kiện thực hiện quyền của người sở hữu, sử dụng tài sản và điều
kiện nhận chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Đối với tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc tài sản khác mà thuộc trường

hợp được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật thì Chấp hành viên

đề nghị cơ quan quản lý đất đai, cơ quan khác có thẩm quyền có ý kiến về quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

4. Khi xác minh trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì đơn vị, tổ chức

chuyên môn, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và cá nhân có liên quan

phải thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên, chịu trách nhiệm về các nội dung

thông tin đã cung cấp và ký, đóng du của Uy ban nhân dân cấp xã hoặc của

đơn vị, tổ chức vào biên bản xác minh.
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Khi có thông tin về việc người phải thi hành án mở tài khoản, gửi tiền, tài
sản gửi giữ khác tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng
nước ngoài thì Chấp hành viên có văn bản gửi cơ quan, tổ chức đó để đề nghị
cung cấp thông tin. Cơ quan, tổ chức được đề nghị phải cung cấp ngay thông
tin theo yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về nội dung thông
tin cung cấp.

Khi xác minh tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Chấp
hành viên có quyền yêu cầu cocơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cho sử dụng

lối đi qua hoặc các biện pháp cần thiết khác để thực hiện việc xác minh.

Khi xác minh điều kiện thi hành án đối với đương sự đang chấp hành hình

phạt tù, Chấp hành viên có thể xác minh trực tiếp tại trại giam, trại tạm giam,

cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự

cấp quân khu nơi đương sự đang chấp hành hình phạt tù hoặc cơ quan thi hành

án dân sự có văn bản đề nghị cung cấp thông tin. Trại giam, trại tạm giam, cơ
quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân

khu nơi đương sự đang chấp hành hình phạt tù phải ký, đóng dấu của cơ quan,

đơn vị vào biên bản xác minh hoặc có văn bản cung cấp thông tin trong thời

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan thi hành án

dân sự và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp.

5. Việc ủy quyền xác minh của cơ quan thi hành án dân sự phải bằng văn
bản, nêu rõ nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác. Thủ trưởng cơ quan

thi hành án dân sự nơi nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm về kết quả xác
minh theo nội dung ủy quyền, trả lời bằng văn bản về kết quả xác minh cho cơ

quan thi hành án dân sự đã ủy quyền trong thời hạn sau đây:

a) Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký

quyền sở hữu, sử dụng thì thời hạn trả lời kết quả xác minh không quá 30 ngày
kể từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp khó khăn, phức tạp thì thời hạn

trả lời kết quả xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày

nhận được ủy quyền;

b) Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác thì thời hạn trả

lời kết quả xác mình không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được ủy quyền;

c) Đối với thông tin về tài khoản hoặc trường hợp thi hành biện pháp khẩn

cấp tạm thời thì phải trả lời kết quả xác minh ngay.

6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin:

a) Bảo đảm các thông tin cung cấp phải trung thực, đầy đủ, chính xác về

nội dung và phù hợp với yêu cầu xác minh. Trường hợp từ chối hoặc không thể

đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin thì bên nhận yêu cầu phải có văn bản

thông báo nêu rõ lý do cho bên yêu cầu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được yêu cầu;
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b) Bảo mật việc cung cấp thông tin và nội dung cung cấp thông tin để ngăn
chặn các hành vị tẩu tán tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi

hành án và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc cung cấp thông tin, bao gồm: văn bản

yêu cầu cung cấp thông tin, văn bản cung cấp thông tin, tài liệu khác liên quan
đến việc cung cấp thông tin.

Điều 22. Xử lý việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Hết thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định về việc chưa có điều kiện
thi hành án và đã xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Thi

hành án dân sự mà không có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người
phải thỉ hành án thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý nhu sau:

1. Đối với việc cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành

án thì cocơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi để thống kê riêng.

Khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án

thì Chấp hành viên phải tiến hành xác minh và tổ chức thi hành án theo quy

định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Thi hành án dân sự.

2. Đối với việc cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thì hành án theo

yêu cầu thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản về việc gửi lại
yêu cầu thi hành án cho người đã yêu cầu. Yêu cầu thi hành án và tài liệu kèm

theo phải được sao chụp và lưu trong hồ sơ thi hành án.

Thông báo về việc gửi lại yêu cầu thi hành án phải gửi cho Viện kiểm sát
nhân dân có thẩm quyền.

Sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã gửi lại yêu cầu thi hành án mà đương

sự yêu cầu thi hành án trở lại thì phải cung cấp tài liệu chứng minh người phải
thi hành án có điều kiện thi hành. Trường hợp có căn cứ xác định người phải

thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định
thi hành án và tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

Việc yêu cầu thi hành án trở lại thực hiện theo quy định tại Điều 34 của

Luật Thi hành án dân sự và Điều 9 Nghị định này.

Điều 23. Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều
kiện thi hành

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chưa
có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đăng tải công khai thông

tin tên, địa chỉ của người phải thi hành án, bản án, quyết định phải thi hành,
quyết định thi hành án, nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành, lý do chưa có điều
kiện thi hành án trên Cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thi hành
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án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự; gửi quyết định chưa có điều kiện thi
hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, có trụ sở hoặc nơi cư trú, có
trụ sở cuối cùng của người phải thi hành án để niêm yết.

2. Trọng thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày xác định được thông tin về
sự thay đổi tên, địa chỉ, nghĩa vụ và điều kiện thi hành án của người phải thi
hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã công khai thông tin phải bổ sung, sửa
đổi thông tin và công khai nội dung thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi
hành án hoặc quyết định tiếp tục thi hành án hoặc quyết định thu hồi quyết định
về việc chưa có điều kiện thi hành án hoặc có cơ sở xác định người phải thi

hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự

phải chấm dứt việc công khai thông tin trên Cổng, trang thông tin điện tử của

cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đình
chỉ thi hành án hoặc quyết định tiếp tục thi hành án hoặc quyết định thu hồi
quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án hoặc thông tin về việc người

phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp
xã phải chấm dứt niêm yết công khai.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng tải, cập nhật, quản lý, khai
thác, sử dụng, cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi
hành án.

Điều 24. Bảo quản, khai thác, sử dụng tài sản thi hành án

1. Trường hợp người phải thi hành án, người thân thích của họ được giao

bảo quản tài sản thì phải cam kết thực hiện đúng yêu cầu của Chấp hành viên

trong quá trình tổ chức thi hành án.

2. Kho bạc Nhà nước được giao bảo quản tài sản theo quy định tại điểm b

khoản 1 Điều 40 của Luật Thi hành án dân sự là Kho bạc Nhà nước quản lý địa
bàn nơi có trụ sở của cơ quan thi hành án dân sự.

3. Trường hợp giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bảo
quản tài sản thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, cá

nhân đó. Hợp đồng phải có nội dung về chi phí, điều kiện bảo quản, trách nhiệm
của bên nhận bảo quản và nội dung khác có liên quan.

Trường hợp có căn cứ xác định chi phí thuê bảo quản tài sản lớn hơn giá

trị tài sần thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo và ẩn định thời hạn 10 ngày

kể từ ngày được thông báo hợp lệ để người phải thi hành án tự bảo quản tài sản.

Hết thời hạn đã ấn định, Chấp hành viên thanh lý hợp đồng với cơ quan, tổ

chức, cá nhân được giao bảo quản tài sản. Cơ quan thi hành án dân sự không
chịu trách nhiệm về việc tài sản có mất mát, hư hỏng nếu người phải thi hành

án không nhận hoặc không tự bảo quản tài sản.
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4. Việc giao bảo quản tài sản phải được lập thành biên bản ghi rõ loại tài

sản, tỉnh trạng tài sản, giờ, ngày, tháng, năm giao; họ, tên Chấp hành viên,
đương sự, người được giao bảo quản, người chứng kiến (nếu có); quyền, nghĩa
vụ của người được giao bảo quản tài sản; cam kết của người được giao bảo

quản theo quy định tại khoản 1 Điều này và có chữ ký của các bên. Trường hợр

có người từ chối ký thì phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của

Luật Thi hành án dân sự thì biên bản ghi rõ: Diện tích, loại đất, vị trí, số thửa đất,

số bản đồ; hiện trạng sử dụng đất; thời hạn giao quân lý, khai thác, sử dụng đất;

quyền và nghĩa vụ cụ thể của người được giao quản lý, khai thác, sử dụng đất.

Người được giao bảo quản tài sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 của

Luật Thi hành án dân sự được trả thù lao, được thanh toán chi phí bảo quản tài sản.

5. Biên bản giao bảo quản tài sản được giao cho đương sự, người có quyền

lợi, nghĩa vụ liên quan, người được giao bảo quản tài sản hoặc người đang sử

dụng, bảo quản tài sản.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao bảo quản tài sản có trách nhiệm
bảo đảm các điều kiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện

yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên về việc bảo quản, lưu

giữ, nhập, xuất tài sản.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao bảo quản vi phạm quy

định của pháp luật trong việc bảo quản tài sản, không bảo đảm các điều kiện

bảo quản, không thực hiện yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành

viên hoặc cần ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, cản trở việc tổ chức thi

hành án thì Chấp hành viên giao cho tổ chức, cá nhân khác bảo quản.

Điều 25. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án

1. Trường hợp người được thi hành án chết mà quyền và lợi ích của người

đó theo bản án, quyết định có thể được chuyển giao thì cơ quan thi hành án dân

sự thông báo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thi hành án dân sự và

niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người được

thi hành án; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì việc

niêm yết được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú có thời hạn

cuối cùng của người đó. Việc thi hành án được thực hiện như sau:


















































































































































































